
1 Đặng Ngọc Anh 08/12/2008 6A4 5.5 Được lên lớp

2 Nguyễn Mai Quỳnh Anh 03/9/2008 6A4 5.7 Được lên lớp

3 Trần Việt Hoàng 04/10/2009 6A4 5.9 Được lên lớp

4 Huỳnh Văn Tuấn 29/01/2009 6A4 5.1 Được lên lớp

5 Hứa Tú Vương 26/12/2009 6A4 5.6 Được lên lớp

6 Châu Nhật Hoàng 28/12/2008 6A5 5.6 Được lên lớp

7 Lê Lâm Vĩnh Kỳ 15/02/2009 6A5 5.6 Được lên lớp

8 Hồ Thị Ánh Ngọc 29/05/2009 6A5 5.7 Được lên lớp

9 Trương Hoàng Thái 11/02/2009 6A5 5.2 Được lên lớp

10 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/08/2009 6A5 5.4 Được lên lớp

11 Nguyễn Thành Danh 18/05/2009 6A6 5.4 Được lên lớp

12 Đỗ Thị Thanh Mai 07/10/2009 6A6 5.6 Được lên lớp

13 Lê Minh Tân 24/10/2009 6A6 5.6 Được lên lớp

14 Tôn Thất Tĩnh 23/04/2009 6A6 6.2 Được lên lớp

15 Đặng Thái Dương 13/05/2009 6A7 6.2 Được lên lớp

16 Dương Bạch Gia Huy 19/12/2008 6A7 6.4 Được lên lớp

17 Đoàn Tấn Phát 29/09/2009 6A7 5.6 Được lên lớp

18 Lê Phan Quốc Thành 14/11/2007 6A7 5.3 Được lên lớp

19 Đoàn Thị Bảo Thi 13/06/2009 6A7 5.8 Được lên lớp

20 Hoàng Minh Phát 25/11/2009 6A8 6.3 Được lên lớp

21 Lê Ngọc Phương Trinh 11/04/2009 6A8 6.1 Được lên lớp

22 Lương Hiểu Khánh 10/01/2009 6A9 6.1 Được lên lớp

23 Nguyễn Hải Lâm 02/10/2009 6A9 5.8 Được lên lớp

24 Dương Đại Phúc 31/01/2009 6A9 5.6 Được lên lớp

25 Đặng Minh Quân 28/01/2009 6A9 6 Được lên lớp

26 Huỳnh Gia Bảo 10/08/2008 6A10 6.6 Được lên lớp

27 Nguyễn Ngọc Dương 16/07/2009 6A10 5.4 Được lên lớp

28 Phan Ngọc Huyền 05/12/2009 6A10 5.7 Được lên lớp

29 Lê Văn Tuấn Kiệt 11/10/2009 6A10 6 Được lên lớp

30 Tô Nguyễn Phương Nghi 10/06/2009 6A10 6.3 Được lên lớp

31 Lê Minh Khang 24/12/2009 6A11 6.8 Được lên lớp

32 Huỳnh Thiên Lộc 17/09/2009 6A11 5.3 Được lên lớp

33 Phạm Nguyễn Tăng Hoàng Minh 09/09/2008 6A11 6.7 Được lên lớp

34 Phạm Chí Dũng 11/01/2009 6A12 5.6 Được lên lớp

35 Trần Kha Vin 07/02/2009 6A12 5.9 Được lên lớp

36 Nguyễn Bùi Gia Long 19/09/2009 6A13 6.4 Được lên lớp

37 Huỳnh Đặng Ngọc Nga 17/08/2009 6A13 6.2 Được lên lớp

38 Trần Dương Hiếu Nghĩa 03/11/2009 6A13 6 Được lên lớp

39 Lưu Đình Quốc 22/12/2006 6A13 6.2 Được lên lớp

40 Nguyễn Viết Khương Thịnh 27/06/2009 6A13 7.4 Được lên lớp

41 Võ Thị Minh Thư 05/11/2009 6A13 5.7 Được lên lớp

42 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 21/04/2009 6A14 6.3 Được lên lớp

43 Trần Thanh Phong 04/08/2009 6A14 6.9 Được lên lớp

44 Đinh Ngọc Phú Quý 30/08/2009 6A14 7 Được lên lớp

45 Phạm Trường Thịnh 25/09/2009 6A14 6.1 Được lên lớp

46 Ngô Duy Tiến 16/06/2009 6A14 6.3 Được lên lớp

47 Phạm Ngọc Thái Bảo 02/09/2009 6A15 5.6 Được lên lớp

48 Trần Lê Duy 27/12/2009 6A15 7 Được lên lớp

49 Đoàn Gia Thanh Hân 27/05/2009 6A15 5.9 Được lên lớp

50 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 19/07/2009 6A15 6.6 Được lên lớp

51 Nguyễn Minh Quí 03/11/2008 6A15 5.7 Được lên lớp
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52 Trần Thanh Tài 10/08/2009 6A15 6.3 Được lên lớp

53 Huỳnh Anh Tuấn 15/06/2009 6A15 6.5 Được lên lớp

54 Nguyễn Văn Thuận 09/05/2008 7A3 6.1 Được lên lớp

55 Hồ Lê Khắc Dũng 22/12/2006 7A4 5.9 Được lên lớp

56 Trần Nhật Hào 14/06/2008 7A4 5.8 Được lên lớp

57 Thạch Võ Ngọc Long 05/03/2008 7A4 6 Được lên lớp

58 Huỳnh Thắng 17/08/2008 7A4 5.2 Được lên lớp

59 Hồ Bảo 10/04/2008 7A5 5.4 Được lên lớp

60 Trương Phú Hiển 21/11/2008 7A5 5.6 Được lên lớp

61 Hồ Nguyễn Anh Khôi 19/11/2008 7A5 6.1 Được lên lớp

62 Lê Nguyễn Anh Tiến 30/09/2008 7A5 5.5 Được lên lớp

63 Lê Trang Bảo Trân 19/04/2008 7A5 5.6 Được lên lớp

64 Đỗ Minh Thư 21/03/2008 7A6 6.1 Được lên lớp

65 Trần Nhân Trung 17/09/2008 7A6 5.7 Được lên lớp

66 Đào Ngọc Hà 09/06/2008 7A7 6.3 Được lên lớp

67 Nguyễn Trần Minh Hoàng 03/12/2008 7A7 6 Được lên lớp

68 Ngô Văn Huy 29/04/2008 7A7 6.5 Được lên lớp

69 Huỳnh Nguyễn Thanh Tú 28/08/2008 7A7 6.6 Được lên lớp

70 Lê Hoàng 05/10/2007 8A2 6.7 Được lên lớp

71 Lê Gia Nghi 25/06/2007 8A2 5.1 Được lên lớp

72 Phạm Phú Bảo Hưng 14/7/2009 8A4 5.7 Được lên lớp

73 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 17/03/2006 8A5 6.3 Được lên lớp

74 Lê Đức Phong 28/05/2007 8A5 5.8 Được lên lớp

75 Phan Hải Dương 10/02/2006 8A6 6.2 Được lên lớp

76 Giang Tuấn Lân 08/08/2007 8A6 5.6 Được lên lớp

77 Nguyễn Thị Hà Ly 27/03/2007 8A6 7.1 Được lên lớp

Danh sách có 77 học sinh./.


